2

Phụ lục I 
CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
(Kèm theo Công văn số 1086 /KHCN-KH ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh)
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	Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu QĐHĐTC/GTT-CS-TN
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	21
	Mẫu B2-2a-NXĐTCN-CS-TN
	Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu B2-2b-NXĐTXH-CS-TN
	Phiếu nhận xét hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở

	23
	Mẫu B2-2c-NXDA-CS-TN
	Phiếu nhận xét hồ sơ dự án khoa học và công nghệ cấp 
cơ sở
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	Mẫu B2-3a-ĐGĐTCN-CS-TN
	Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu B2-3b-ĐGĐTXH-CS-TN
	Phiếu đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở
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	Mẫu B2-3c-ĐGDA-CS-TN
	Phiếu đánh giá hồ sơ dự án khoa học và công nghệ cấp 
cơ sở
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	Mẫu B2-4-KPĐG-CS-TN
	Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu B2-5-THKP-CS-TN
	Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	29
	Mẫu B2-6-BBHĐ-CS-TN
	Biên bản họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu PL3-BCHT-CS-TN
	Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu QĐTTĐ-CS-TN
	Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở
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	Mẫu HĐ-CS-TN
	Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	38
	Mẫu 1-TTNV-CS-TN
a
	Phiếu thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước

	39
	Mẫu 3-CNTT-CS-TN1b
	Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước

	D. Kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	40
	Mẫu A-1-BCTĐ-CS-TN
	Báo cáo tiến độ tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	41
	Mẫu A-2-BCSPHT-CS-TN
	Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành

	42
	Mẫu A-3-BCSPUD-CS-TN
	Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế

	43
	Mẫu C-2-BBKTĐG-CS-TN
	Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	E. Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	44
	Mẫu PL5-BCTH-CS-TN
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	45
	Mẫu 1-TĐG-CS-TN
	Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	46
	Mẫu 2-ĐNĐG-CS-TN
	Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	47
	Mẫu 3-BNĐG-CS-TN
	Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	48
	Mẫu QĐHĐNT-CS-TN
	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	49
	 Mẫu 4a-NXKQ-CS-TN
	Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở

	50
	Mẫu 4b-NXKQ-CS-TN
	Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở

	51
	Mẫu 5-NXTĐ-CS-TN
	Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm

	52
	Mẫu 6-BCTĐ-CS-TN
	Báo cáo thẩm định sản phẩm

	53
	Mẫu 7-ĐGKQ-CS-TN
	Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	54
	Mẫu 8-KPĐGKQ-CS-TN
	Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	55
	Mẫu 9-BBĐGKQ-CS-TN
	Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	G. Đăng ký
, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	56
	Mẫu 10-BCHT-CS-TN
	Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở

	57
	Mẫu QĐCN-CS-TN
	Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	58
	Mẫu TLHĐ-CS-TN
	Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở


� Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng thực hiện được ký kết, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tiến hành thu thập thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đang tiến hành theo Mẫu 1-TTNV-TN, Mẫu 3-CNTT-TN (trong trường hợp nội dung thông tin tại Mẫu 1-TTNV-TN có sửa đổi, bổ sung) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.


� Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh theo đường liên kết: � HYPERLINK "https://dichvucong.tayninh.gov.vn" �https://dichvucong.tayninh.gov.vn� (Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ).





